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Dasar
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saya  kamu  dia
laki-laki

dia
perempuan

 dia
benda

 kami

kalian  mereka  apa

siapa  dimana  mengapa

bagaimana  yang mana  kapan

lalu  jika  sungguh

tapi  karena  tidak
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anh ấy  bạn  tôi

chúng tôi / chúng ta  nó  cô ấy

cái gì  họ  các bạn

tại sao  ở đâu  ai

lúc nào  cái nào  làm sao

thật sự  nếu  sau đó

không  bởi vì  nhưng
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ini  itu  semua

atau  dan  disini

disana  kiri  kanan

sekarang  sore  pagi
9:00-11:00

malam  pagi
6:00-9:00

 petang

tengah hari  tengah malam  jam
waktu

menit  detik  hari
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tất cả  đó  này

đây  và  hoặc

phải  trái  đó

buổi sáng  buổi chiều  bây giờ

buổi tối  buổi sáng  ban đêm

giờ  nửa đêm  buổi trưa

ngày  giây  phút
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minggu  bulan
waktu

 tahun

kemarin  hari ini  besok

Senin  Selasa  Rabu

Kamis  Jumat  Sabtu

Minggu  wanita  pria

cinta  pacar laki-laki  pacar perempuan

teman  ciuman  seks
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năm  tháng  tuần

ngày mai  hôm nay  hôm qua

thứ tư  thứ ba  thứ hai

thứ bảy  thứ sáu  thứ năm

đàn ông  đàn bà  chủ nhật

bạn gái  bạn trai  tình yêu

tình dục  hôn  bạn
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anak  anak perempuan  anak laki-laki

mama  papa  ibu

ayah  orangtua  putra

putri  adik perempuan  adik laki-laki

kakak perempuan  kakak laki-laki  suami

istri  setiap  selalu

sebenarnya  lagi  sudah
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con trai  con gái  trẻ em

má  ba  mẹ

con trai  cha mẹ  cha

em trai  em gái  con gái

chồng  anh trai  chị gái

luôn luôn  mỗi / mọi  vợ

đã  lần nữa  thực ra
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kurang  paling  lebih

tidak ada  sangat  di luar

di dalam  jauh  dekat

di bawah  di atas  di sebelah

depan  belakang  semua orang

bersama-sama  lain  musim semi

musim panas  musim gugur  musim dingin
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nhiều hơn  phần lớn  ít hơn

ở ngoài  rất  không có

gần  xa  ở trong

bên cạnh  bên trên  bên dưới

mọi người  phía sau  phía trước

mùa xuân  khác  cùng nhau

mùa đông  mùa thu  mùa hè
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Januari  Februari  Maret

April  Mei  Juni

Juli  Agustus  September

Oktober  November  Desember

utara  timur  selatan

barat  sering  segera

tiba-tiba  walaupun  
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tháng ba  tháng hai  tháng một

tháng sáu  tháng năm  tháng tư

tháng chín  tháng tám  tháng bảy

tháng mười hai  tháng mười một  tháng mười

nam  đông  bắc

ngay lập tức  thường xuyên  tây

 mặc dù  đột ngột
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Angka
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0  1  2

3  4  5

6  7  8

9  10  11

12  13  14

15  16  17

18  19  20
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hai  một  không

năm  bốn  ba

tám  bảy  sáu

mười một  mười  chín

mười bốn  mười ba  mười hai

mười bảy  mười sáu  mười năm

hai mươi  mười chín  mười tám
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21  22  26

30  31  33

37  40  41

44  48  50

51  55  59

60  61  62

66  70  71
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hai mươi sáu  hai mươi hai  hai mươi mốt

ba mươi ba  ba mươi mốt  ba mươi

bốn mươi mốt  bốn mươi  ba mươi bảy

năm mươi  bốn mươi tám  bốn mươi bốn

năm mươi chín  năm mươi lăm  năm mươi mốt

sáu mươi hai  sáu mươi mốt  sáu mươi

bảy mươi mốt  bảy mươi  sáu mươi sáu
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73  77  80

81  84  88

90  91  95

99  100  101

105  110  151

200  202  206

220  262  300



© 2025 Flashcardo.com 24 www.flashcardo.com/id

tám mươi  bảy mươi bảy  bảy mươi ba

tám mươi tám  tám mươi bốn  tám mươi mốt

chín mươi lăm  chín mươi mốt  chín mươi

một trăm linh một  một trăm  chín mươi chín

một trăm năm mươi mốt  một trăm mười  một trăm linh năm

hai trăm linh sáu  hai trăm linh hai  hai trăm

ba trăm  hai trăm sáu mươi hai  hai trăm hai mươi
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303  307  330

373  400  404

408  440  484

500  505  509

550  595  600

601  606  616

660  700  702
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ba trăm ba mươi  ba trăm linh bảy  ba trăm linh ba

bốn trăm linh bốn  bốn trăm  ba trăm bảy mươi ba

bốn trăm tám mươi bốn  bốn trăm bốn mươi  bốn trăm linh tám

năm trăm linh chín  năm trăm linh năm  năm trăm

sáu trăm  năm trăm chín mươi lăm  năm trăm năm mươi

sáu trăm mười sáu  sáu trăm linh sáu  sáu trăm linh một

bảy trăm linh hai  bảy trăm  sáu trăm sáu mươi
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707  727  770

800  803  808

838  880  900

904  909  949

990  1000  1001

1012  1234  2000

2002  2023  2345
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bảy trăm bảy mươi  bảy trăm hai mươi bảy  bảy trăm linh bảy

tám trăm linh tám  tám trăm linh ba  tám trăm

chín trăm  tám trăm tám mươi  tám trăm ba mươi tám

chín trăm bốn mươi chín  chín trăm linh chín  chín trăm linh bốn

một nghìn không trăm linh
một  một nghìn  chín trăm chín mươi

hai nghìn  một nghìn hai trăm ba mươi
bốn  một nghìn không trăm mười

hai

hai nghìn ba trăm bốn mươi
lăm  hai nghìn không trăm hai

mươi ba  hai nghìn không trăm linh hai
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3000  3003  4000

4045  5000  5678

6000  7000  7890

8000  8901  9000

9090  10.000  10.001

20.020  30.300  44.000

100.000  500.000  1.000.000
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bốn nghìn  ba nghìn không trăm linh ba  ba nghìn

năm nghìn sáu trăm bảy
mươi tám  năm nghìn  bốn nghìn không trăm bốn

mươi lăm

bảy nghìn tám trăm chín
mươi  bảy nghìn  sáu nghìn

chín nghìn  tám nghìn chín trăm linh một  tám nghìn

mười nghìn không trăm linh
một  mười nghìn  chín nghìn không trăm chín

mươi

bốn mươi bốn nghìn  ba mươi nghìn ba trăm  hai mươi nghìn không trăm
hai mươi

một triệu  năm trăm nghìn  một trăm nghìn
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6.000.000  10.000.000  70.000.000

100.000.000  800.000.000  1.000.000.000

9.000.000.000  10.000.000.000  20.000.000.000

100.000.000.000  300.000.000.000  1.000.000.000.000
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bảy mươi triệu  mười triệu  sáu triệu

một tỷ  tám trăm triệu  một trăm triệu

hai mươi tỷ  mười tỷ  chín tỷ

một nghìn tỷ  ba trăm tỷ  một trăm tỷ
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Kata Kerja
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tahu
kata kerja

 berpikir  datang

meletakkan  mengambil  menemukan

mendengarkan  bekerja  berbicara

memberi  menyukai  membantu

mencintai  menelpon  menunggu

berdiri  duduk  tutup

buka  kalah  menang
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đến  nghĩ  biết

tìm  lấy  đặt

nói chuyện  làm việc  nghe

giúp đỡ  thích  cho

chờ đợi  gọi  yêu

đóng  ngồi  đứng

thắng  thua  mở
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mati  hidup  menyalakan

mematikan  membunuh  melukai

menyentuh  menonton  minum

makan  berjalan  bertemu

bertaruh  mencium
mulut

 mengikuti

menikahi  menjawab  menanyakan

menarik  mendorong  menekan
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bật  sống  chết

làm bị thương  giết  tắt

uống  xem  chạm

gặp  đi bộ  ăn

đi theo  hôn  đặt cược

hỏi  trả lời  cưới

ấn  đẩy  kéo
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memukul  menangkap  berkelahi

melempar  berlari  membaca

menulis  memperbaiki  menghitung
1, 2, 3

memotong  menjual  membeli

membayar  belajar  bermimpi

tidur  bermain  merayakan

menikmati  membersihkan  menembak
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chiến đấu  bắt  đánh

đọc  chạy  ném

đếm  sửa chữa  viết

mua  bán  cắt

mơ  học  trả

ăn mừng  chơi  ngủ

bắn  dọn dẹp  thưởng thức
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mempertahankan  menyerang  mencuri

membakar  menyelamatkan  terbang

meludah  menendang  menggigit

bernafas  mencium
hidung

 menangis

bernyanyi  tersenyum  tertawa

tumbuh  menyusut  bertengkar

berbagi  memberi makan  bersembunyi
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trộm  tấn công  bảo vệ

bay  cứu  đốt

cắn  đá  khạc nhổ

khóc  ngửi  thở

cười  cười mỉm  hát

tranh luận  co lại  lớn lên

trốn  cho ăn  chia sẻ
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memperingatkan  berenang  melompat

mengangkat  menggali  mengantarkan

mencari  berlatih  bepergian

melukis  membuka  mengunci

mencuci  berdoa  memasak

muntah  berteriak  mengutip

mencetak  menghitung
1+2

 mendapatkan
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nhảy  bơi  cảnh báo

giao hàng  đào  nâng

đi du lịch  luyện tập  tìm kiếm

khóa  mở  vẽ

nấu ăn  cầu nguyện  rửa

trích dẫn  la hét  nôn

kiếm tiền  tính toán  in
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Kata Sifat



© 2025 Flashcardo.com 46 www.flashcardo.com/id



© 2025 Flashcardo.com 47 www.flashcardo.com/id

baru  lama  sedikit

banyak  salah  benar

buruk  baik  senang

pendek
jenderal

 panjang  kecil

besar  indah  muda

tua  putih  hitam

merah  biru  hijau
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ít  cũ  mới

chính xác  sai  nhiều

hạnh phúc  tốt  xấu

nhỏ  dài  ngắn

trẻ  xinh đẹp  lớn

màu đen  màu trắng  già

màu xanh lá cây  màu xanh da trời  màu đỏ
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kuning  lambat  cepat

lucu  tidak adil  adil

sulit  mudah  kaya

miskin  kuat  lemah

aman  lelah  bangga

kenyang  sakit  sehat

marah  rendah  tinggi
jenderal
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nhanh  chậm  màu vàng

công bằng  không công bằng  vui vẻ

giàu  dễ  khó

yếu  khỏe  nghèo

tự hào  mệt mỏi  an toàn

khỏe mạnh  bệnh  no bụng

cao  thấp  tức giận
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manis  asam  lembut

keras  imut  bodoh

gila  sibuk  tinggi
orang

pendek
orang

 cemas  terkejut

berperilaku baik  jahat  pintar

dingin  panas  jingga

abu-abu  coklat
warna

 merah muda
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mềm  chua  ngọt

ngu ngốc  đáng yêu  cứng

cao  bận rộn  điên khùng

ngạc nhiên  lo lắng  thấp

khéo léo  ác độc  cư xử tốt

màu cam  nóng  lạnh

màu hồng  màu nâu  màu xám
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membosankan  berat  ringan

kesepian  lapar  haus

sedih  curam  datar

sempit  luas  dalam

dangkal  besar sekali  kotor

bersih  penuh  kosong

mahal  murah  seksi
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nhẹ  nặng  nhàm chán

khát nước  đói bụng  cô đơn

bằng phẳng  dốc  buồn

sâu  rộng  hẹp

bẩn  lớn  nông

trống rỗng  đầy  sạch sẽ

quyến rũ  rẻ  đắt
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malas  berani  dermawan

basah  kering  bising

sepi  cerah  hujan
kata sifat

berkabut  mendung  
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hào phóng  dũng cảm  lười biếng

ồn ào  khô  ướt

nhiều mưa  nắng  yên tĩnh

 nhiều mây  sương mù
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Olahraga
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senam  tenis  lari

bersepeda  golf  sepak bola

bola basket  renang  menyelam

mendaki  maraton  triathlon

tenis meja  angkat besi  tinju

bulutangkis  seluncur indah  seluncur salju

ski  ski lintas alam  hoki es
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chạy  quần vợt  thể dục dụng cụ

bóng đá  đánh golf  đạp xe

lặn  bơi lội  bóng rổ

ba môn phối hợp  chạy marathon  đi bộ đường dài

quyền anh  cử tạ  bóng bàn

trượt ván tuyết  trượt băng nghệ thuật  cầu lông

khúc côn cầu trên băng  trượt tuyết băng đồng  trượt tuyết
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bola voli  bola tangan  voli pantai

rugbi  kriket  bisbol

sepak bola Amerika  polo air  loncat indah

selancar  berlayar  dayung

yoga  menari  terjun payung

catur  poker  bowling

balet   
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bóng chuyền bãi biển  bóng ném  bóng chuyền

bóng chày  bóng gậy  bóng rugby

nhảy cầu  bóng nước  bóng bầu dục Mỹ

chèo thuyền  đua thuyền buồm  lướt sóng

nhảy dù  khiêu vũ  yoga

bowling  đánh bài poker  cờ vua

  múa ba lê
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Hewan
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babi  sapi  kuda

anjing  domba  monyet

kucing  beruang  ayam

bebek  kupu-kupu  lebah

ikan
hewan

 laba-laba  ular

harimau  tikus  kelinci

singa  keledai  gajah
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con ngựa  con bò  con lợn

con khỉ  con cừu  con chó

con gà  con gấu  con mèo

con ong  con bướm  con vịt

con rắn  con nhện  con cá

con thỏ  con chuột  con hổ

con voi  con lừa  con sư tử



© 2025 Flashcardo.com 67 www.flashcardo.com/id

merpati  kumbang  nyamuk

lalat  semut  paus

hiu  lumba-lumba  siput

katak  panda  beruang kutub

serigala  koala  kanguru

jerapah  rubah  kuda nil

kelelawar  gagak  angsa
air
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con muỗi  con bọ  con chim bồ câu

con cá voi  con kiến  con ruồi

con ốc sên  con cá heo  con cá mập

con gấu Bắc cực  con gấu trúc  con ếch

con chuột túi  con gấu túi  con chó sói

con hà mã  con cáo  con hươu cao cổ

con thiên nga  con quạ  con dơi
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camar  burung hantu  penguin

beo  ulat  capung

cumi-cumi  gurita  kuda laut

anjing laut  ubur-ubur  kepiting

dinosaurus  kura-kura  buaya
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con chim cánh cụt  con cú  con chim hải âu

con chuồn chuồn  con sâu bướm  con vẹt

con cá ngựa  con bạch tuộc  con mực ống

con cua  con sứa  con hải cẩu

con cá sấu  con rùa cạn  con khủng long
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Negara



© 2025 Flashcardo.com 72 www.flashcardo.com/id



© 2025 Flashcardo.com 73 www.flashcardo.com/id

Eropa  Asia  Amerika

Afrika  Inggris Raya  Spanyol

Swiss  Italia  Perancis

Jerman  Thailand  Singapura

Rusia  Jepang  Israel

India  Cina  Amerika Serikat

Meksiko  Kanada  Chili
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Châu Mỹ  Châu Á  Châu Âu

Tây Ban Nha  Vương quốc Anh  Châu Phi

Pháp  Ý  Thụy sĩ

Singapore  Thái Lan  Đức

Israel  Nhật Bản  Nga

Hoa Kỳ  Trung Quốc  Ấn Độ

Chile  Canada  Mexico
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Brasil  Argentina  Afrika Selatan

Nigeria  Maroko  Libya

Kenya  Aljazair  Mesir

Selandia Baru  Australia  
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Nam Phi  Argentina  Brazil

Libya  Ma Rốc  Nigeria

Ai Cập  Algeria  Kenya

 Úc  New Zealand
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Tubuh



© 2025 Flashcardo.com 78 www.flashcardo.com/id



© 2025 Flashcardo.com 79 www.flashcardo.com/id

kepala  hidung  rambut

mulut  telinga  mata

tangan  kaki
sepatu

 jantung

otak  leher  pantat

bahu  lutut  kaki
jenderal

lengan
tubuh

 perut
jenderal

 payudara

punggung  gigi  lidah
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tóc  mũi  đầu

mắt  tai  miệng

tim  bàn chân  bàn tay

mông  cổ  não

chân  đầu gối  vai

ngực  bụng  tay

lưỡi  răng  lưng
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bibir  jari  jari kaki

perut
organ

 paru-paru  hati

saraf  ginjal  usus

dahi  dagu  pipi

jenggot  ibu jari  jari kelingking

jari manis  jari tengah  jari telunjuk

kuku tangan  tumit  tulang belakang
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ngón chân  ngón tay  môi

gan  phổi  dạ dày

ruột  thận  dây thần kinh

má  cằm  trán

ngón tay út  ngón cái  râu

ngón tay trỏ  ngón tay giữa  ngón tay đeo nhẫn

xương sống  gót chân  móng tay
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otot  tulang
tubuh

 kerangka

tulang rusuk  vertebra  kandung kemih

vena  arteri  vagina

sperma  penis  testis
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bộ xương  xương  cơ bắp

bàng quang  đốt sống  xương sườn

âm đạo  động mạch  tĩnh mạch

tinh hoàn  dương vật  tinh trùng
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Rumah



© 2025 Flashcardo.com 86 www.flashcardo.com/id



© 2025 Flashcardo.com 87 www.flashcardo.com/id

pintu  dapur  kamar mandi

ruang tamu  kamar tidur  taman
rumah

garasi  dinding  ruang bawah tanah

toilet
bangunan

 tangga
bangunan

 atap

jendela
bangunan

 pisau  cangkir

gelas
kaca

 piring  gelas
plastik

tempat sampah  mangkuk  meja tulis
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phòng tắm  nhà bếp  cửa

vườn  phòng ngủ  phòng khách

tầng hầm  tường  gara

mái nhà  cầu thang  nhà vệ sinh

tách  dao  cửa sổ

cốc  đĩa  ly

bàn  tô  thùng rác
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ranjang  cermin  pancuran mandi

sofa  gambar  jam
alat

meja  kursi
jenderal

 tetangga

elevator  balkon  loteng

cerobong asap  sendok kayu  sumpit

alat makan  sendok  garpu

sendok sup  panci  wajan
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vòi hoa sen  gương  giường

đồng hồ  ảnh  ghế sô pha

hàng xóm  ghế  bàn

gác xép  ban công  thang máy

đũa  muỗng gỗ  ống khói

nĩa  muỗng  bộ dao nĩa

chảo  nồi  cái vá
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bohlam  rak buku  tirai

kasur  bantal  selimut

rak  laci  lemari pakaian

ember  sapu  timbangan

keranjang cucian  bak mandi  handuk
besar

sabun mandi  tisu toilet  handuk
kecil

wasbak  tangga
taman

 kotak surat
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rèm  giá sách  bóng đèn

chăn  gối  nệm

tủ quần áo  ngăn kéo  kệ

cái cân  chổi  xô

khăn tắm  bồn tắm  giỏ đựng đồ giặt

khăn tắm  giấy vệ sinh  xà phòng

hộp thư  cái thang  bồn rửa mặt
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pagar   
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  hàng rào
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Makanan
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telur  keju  susu

ikan
makanan

 daging  tulang
makanan

minyak  roti  gula

coklat
makanan

 permen  kue

air  kopi  teh

bir  anggur
minuman

 salad

sup  makanan penutup  sarapan
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sữa  phô mai  trứng

xương  thịt  cá

đường  bánh mì  dầu

bánh bông lan  kẹo  sô cô la

trà  cà phê  nước

sa lát  rượu nho  bia

bữa ăn sáng  món tráng miệng  súp
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makan siang  makan malam  pizza

es krim  mentega  yogurt

tuna  ikan salmon  ham

bakon  sosis  daging kalkun

daging ayam  daging sapi  daging babi

daging kambing  labu  jamur

truffle  bawang putih  bawang perai
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pizza  bữa tối  bữa trưa

sữa chua  bơ  kem

giăm bông  cá hồi  cá ngừ

thịt gà tây  xúc xích  thịt ba rọi

thịt heo  thịt bò  thịt gà

nấm  bí ngô  thịt cừu

tỏi tây  tỏi  nấm cục
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jahe  terong  ubi

wortel  timun  cabai

paprika  bawang  kentang

kembang kol  kubis  brokoli

selada  bayam  bambu
makanan

jagung  seledri  kacang polong

kacang
sayur

 pir  apel
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khoai lang  cà tím  gừng

ớt  dưa chuột  cà rốt

khoai tây  củ hành  ớt chuông

bông cải xanh  bắp cải  bông cải trắng

tre  rau chân vịt  xà lách

đậu Hà Lan  cần tây  ngô

quả táo  quả lê  hạt đậu
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zaitun  ara  kurma

kelapa  badam  kemiri

kacang
kacang tanah

 pisang  mangga

kiwi  alpukat  nanas

semangka  anggur
buah

 melon

raspberry  blueberry  stroberi

ceri  prem  aprikot
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quả chà là  quả sung  quả ô liu

hạt phỉ  quả hạnh nhân  quả dừa

quả xoài  quả chuối  đậu phộng

quả dứa  quả bơ  quả kiwi

dưa gang  quả nho  dưa hấu

quả dâu tây  quả việt quất  quả mâm xôi

quả mơ  quả mận  quả anh đào
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persik  lemon  jeruk bali

jeruk  tomat  daun mint

serai  kayu manis  vanila

garam  lada  kari

tembakau  tahu
makanan

 cuka

mi  susu kedelai  tepung

beras  oat gandum  gandum
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quả bưởi  quả chanh  quả đào

bạc hà  cà chua  quả cam

vani  quế  sả

cà ri  tiêu  muối

giấm  đậu hũ  thuốc lá

bột mì  sữa đậu nành  mì sợi

lúa mì  yến mạch  gạo
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kedelai  kacang
jenderal

 madu

selai  permen karet  panekuk

kue kering  puding  muffin

donat  minuman energi  jus jeruk

jus apel  susu kocok  coke

coklat panas  koktail  rum

wiski  vodka  menu
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mật ong  hạt  đậu nành

bánh kếp  kẹo cao su  mứt

bánh muffin  bánh pudding  bánh quy

nước cam  nước tăng lực  bánh rán vòng

coca cola  sữa lắc  nước táo

rượu rum  rượu cocktail  sô cô la nóng

thực đơn  rượu vodka  rượu whisky
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makanan laut  spageti  sushi

berondong jagung  keripik kentang  sayap ayam

kentang goreng  moster  mayones

saos tomat  roti lapis  hot dog

burger   
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sushi  mì Ý  hải sản

cánh gà  khoai tây lát mỏng  bắp rang bơ

sốt mayonnaise  mù tạt  khoai tây chiên

bánh mì kẹp xúc xích  bánh mì kẹp  nước sốt cà chua

  bánh burger
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Sekolah
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buku  perpustakaan  pekerjaan rumah

ujian  pelajaran  ilmu

sejarah  seni  pena

pensil  pertama  kedua

ketiga  keempat  penelitian

gelar  lapangan olahraga  kamus

semester  buku catatan  geometri
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bài tập về nhà  thư viện  sách

khoa học  bài học  bài thi

cây bút  nghệ thuật  lịch sử

thứ hai  thứ nhất  bút chì

nghiên cứu  thứ tư  thứ ba

từ điển  sân thể thao  bằng cấp

hình học  sổ tay  học kì
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politik  filsafat  ekonomi

olahraga  biologi  matematika

geografi  sastra  kimia

fisika  penggaris  penghapus

gunting  solatip  lem

pulpen  penjepit kertas  3%

100%  0%  meter kubik
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kinh tế học  triết học  chính trị học

toán học  sinh học  giáo dục thể chất

hóa học  văn học  địa lý

cục tẩy  cái thước  vật lý

keo dán  băng dính  cái kéo

ba phần trăm  kẹp giấy  bút bi

mét khối  không phần trăm  một trăm phần trăm
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meter persegi  mil  meter

milimeter  sentimeter  desimeter

penjumlahan  pengurangan  perkalian

pembagian  luas permukaan  volume

persegi panjang  persegi
geometri

 segitiga

lingkaran  liter  mililiter

ton  kilogram  gram
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mét  dặm  mét vuông

đề-xi-mét  xen-ti-mét  mi-li-mét

phép nhân  phép trừ  phép cộng

thể tích  diện tích  phép chia

tam giác  hình vuông  hình chữ nhật

mililít  lít  hình tròn

gram  kilôgam  tấn
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magnet  mikroskop  corong

laboratorium  kuliah  
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cái phễu  kính hiển vi  nam châm

 bài giảng  phòng thí nghiệm
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Alam
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abu  api  berlian

bulan
alam semesta

 matahari  bintang

planet  pesisir  danau

hutan  gurun  bukit

batu  sungai  lembah

gunung  pulau  samudera

laut  es  salju
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kim cương  lửa  tro

ngôi sao  mặt trời  mặt trăng

hồ  bờ biển  hành tinh

đồi núi  sa mạc  rừng

thung lũng  con sông  đá

đại dương  đảo  núi

tuyết  băng  biển
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badai
jenderal

 hujan
kata benda

 angin

pohon  rumput  mawar

bunga
tanaman

 logam  tanah

lahar  batu bara  pasir

tanah liat  roket  satelit

galaksi  asteroid  benua

khatulistiwa  kutub Selatan  kutub Utara
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gió  mưa  bão táp

hoa hồng  cỏ  cây

đất  kim loại  hoa

cát  than  dung nham

vệ tinh  tên lửa  đất sét

lục địa  tiểu hành tinh  thiên hà

Bắc cực  Nam cực  đường Xích đạo
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aliran  hutan hujan  gua

air terjun  pantai
sungai

 gletser

gempa bumi  kawah  gunung berapi

atmosfer  banjir  kabut

pelangi  guntur  petir

hujan badai  suhu  topan

badai
topan

 awan  ranting
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hang  rừng nhiệt đới  suối

sông băng  bờ biển  thác nước

núi lửa  miệng núi lửa  động đất

sương mù  lũ lụt  khí quyển

tia chớp  tiếng sấm  cầu vồng

bão nhiệt đới  nhiệt độ  cơn dông

cành cây  mây  bão
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daun  akar  batang

benih  plastik  karbon dioksida

atom  besi  oksigen

emas  perak  
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thân cây  rễ cây  lá cây

cacbon điôxít  nhựa  hạt giống

ôxy  sắt  nguyên tử

 bạc  vàng
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Transportasi
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mobil  bis  kereta

stasiun kereta  halte bis  pesawat

kapal  truk  sepeda

sepeda motor  taksi  lampu lalu lintas

parkir mobil  jalan  baterai

motor  kantong udara  setir mobil

sabuk pengaman  ban  bagasi belakang
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xe lửa  xe buýt  xe hơi

máy bay  trạm dừng xe buýt  ga xe lửa

xe đạp  xe tải  tàu

đèn giao thông  xe taxi  xe mô tô

ắc quy  đường  bãi đậu xe

vô-lăng  túi khí  động cơ

cốp sau  lốp xe  dây an toàn
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mesin penjual tiket  loket karcis  kereta bawah tanah

kereta kecepatan tinggi  lokomotif  trem

bis sekolah  bis mini  bandara

maskapai  helikopter  kelas utama

kelas ekonomi  kelas bisnis  jaket pelampung

kontainer  kapal selam  kapal pesiar

kapal kontainer  perahu pesiar  feri
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tàu điện ngầm  phòng bán vé  máy bán vé

xe điện  đầu máy  tàu cao tốc

sân bay  xe buýt nhỏ  xe buýt trường học

hạng nhất  máy bay trực thăng  hãng hàng không

áo phao  hạng thương gia  hạng phổ thông

tàu du lịch  tàu ngầm  công ten nơ

phà  du thuyền  tàu chở hàng
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pelabuhan  sekoci  radar

lampu jalan  trotoar  pom bensin

lokasi konstruksi  zebra cross  macet

jalan tol  tank  ekskavator

traktor  trailer  skuter motor

kereta gantung   
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ra đa  xuồng cứu sinh  hải cảng

trạm xăng  vỉa hè  đèn đường

tắc đường  vạch qua đường  công trường

máy xúc  xe tăng  đường cao tốc

xe tay ga  rơ-moóc  máy kéo

  xe cáp treo
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Kota
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rumah sakit  sekolah  rumah
bangunan

tagihan  pasar  supermarket

apartemen  universitas  peternakan

gereja  restoran  bar

gym  taman
jenderal

 toilet
jenderal

peta  ambulans  polisi
jenderal

pemadam kebakaran
jenderal

 negara  pinggiran kota
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nhà ở  trường học  bệnh viện

siêu thị  chợ  hóa đơn

nông trại  trường đại học  căn hộ

quán bar  nhà hàng  nhà thờ

nhà vệ sinh  công viên  phòng thể dục

cảnh sát  xe cứu thương  bản đồ

ngoại ô  quốc gia  lính cứu hỏa
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desa  jaminan  pusat perbelanjaan

apotek  pencakar langit  kastil

kedutaan besar  sinagoga  kuil

pabrik  masjid  balai kota

kantor pos  air mancur  klub malam

bangku taman  lapangan golf  stadion sepak bola

kolam renang
bangunan

 lapangan tenis  informasi turis
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trung tâm mua sắm  bảo hành  ngôi làng

lâu đài  tòa nhà chọc trời  tiệm thuốc

ngôi đền  giáo đường Do Thái  đại sứ quán

tòa thị chính  nhà thờ Hồi giáo  nhà máy

câu lạc bộ đêm  đài phun nước  bưu điện

sân bóng đá  sân golf  băng ghế

thông tin du lịch  sân quần vợt  hồ bơi
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kasino  galeri seni  museum

taman nasional  suvenir  akuarium

seluncuran air  roller coaster  taman air

kebun binatang  taman bermain  pintu darurat
bangunan

alarm kebakaran  pemadam api  kantor polisi

negara bagian  daerah  ibukota
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bảo tàng  phòng triển lãm nghệ thuật  sòng bạc

thủy cung  quà lưu niệm  công viên quốc gia

công viên nước  tàu lượn siêu tốc  trượt nước

cửa thoát hiểm  sân chơi  vườn bách thú

đồn cảnh sát  bình cứu hỏa  chuông báo cháy

thủ đô  khu vực  tiểu bang
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Rumah Sakit
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kecelakaan  pasien  operasi

pil  demam  batuk

unit gawat darurat  unit perawatan intensif  ruang tunggu

aspirin  pil tidur  tanggal kadaluarsa

dosis  obat batuk  efek samping

insulin  bubuk  kapsul

vitamin  penghilang rasa sakit  antibiotik
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phẫu thuật  bệnh nhân  tai nạn

ho  sốt  viên thuốc

phòng chờ  khoa hồi sức tích cực  phòng cấp cứu

ngày hết hạn  thuốc ngủ  thuốc aspirin

tác dụng phụ  si-rô ho  liều lượng

viên nhộng  bột  insulin

kháng sinh  thuốc giảm đau  vitamin
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bakteri  virus  serangan jantung

diare  diabetes  stroke

asma  kanker  flu

sakit gigi  terbakar sinar matahari  radang tenggorokan

sakit perut  infeksi  alergi

kram  sakit kepala  jarum suntik

kruk  foto sinar-X  mesin ultrasound
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đau tim  vi rút  vi khuẩn

đột quỵ  tiểu đường  tiêu chảy

cúm  ung thư  hen suyễn

viêm họng  cháy nắng  đau răng

dị ứng  nhiễm trùng  đau bụng

ống tiêm  đau đầu  chuột rút

máy siêu âm  chụp X quang  nạng
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plester  kursi roda  gips

nadi  cedera  darurat

gegar otak  luka bakar  patah tulang

pil KB  tes kehamilan  
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bó bột  xe lăn  bó bột

cấp cứu  chấn thương  mạch

gãy xương  vết bỏng  chấn động

 thử thai  thuốc tránh thai
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Pekerjaan
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dokter  perawat  polisi
orang

presiden  kapten  detektif

pilot  profesor  guru

pengacara  sekretaris  asisten

hakim  manajer  koki

supir taksi  supir bis  model

artis  perdana menteri  apoteker
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cảnh sát  y tá  bác sĩ

thám tử  thuyền trưởng  tổng thống

giáo viên  giáo sư  phi công

trợ lý  thư ký  luật sư

đầu bếp  quản lý  thẩm phán

người mẫu  tài xế xe buýt  tài xế taxi

dược sĩ  thủ tướng  nghệ sĩ
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pemadam kebakaran
orang

 dokter gigi  pengusaha

politikus  programmer  pramugari

ilmuwan  guru TK  arsitek

akuntan  konsultan  jaksa

manajer umum  pengawal  tuan tanah

pelayan  penjaga keamanan  tentara

nelayan  tukang bersih-bersih  tukang ledeng
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doanh nhân  nha sĩ  lính cứu hỏa

tiếp viên hàng không  lập trình viên  chính trị gia

kiến trúc sư  giáo viên mầm non  nhà khoa học

công tố viên  tư vấn viên  kế toán viên

chủ nhà  vệ sĩ  tổng quản lý

bộ đội  nhân viên bảo vệ  bồi bàn

thợ sửa ống nước  nhân viên vệ sinh  ngư dân
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tukang listrik  petani  resepsionis

tukang pos  kasir  penata rambut

pengarang  jurnalis  fotografer

penjaga pantai  penyanyi  musisi

aktor  reporter  pelatih

wasit   
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lễ tân  nông dân  thợ điện

thợ làm tóc  thu ngân  người đưa thư

nhiếp ảnh gia  nhà báo  tác giả

nhạc sĩ  ca sĩ  nhân viên cứu hộ

huấn luyện viên  phóng viên  diễn viên

  trọng tài
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Bisnis
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uang  kantor  stres

asuransi  staf  departemen

gaji  alamat  surat

nomor telepon  url  alamat surel

situs web  surel  tanda tangan

rugi  laba  pelanggan

jumlah  kartu kredit  kata sandi
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áp lực  văn phòng  tiền

bộ phận  nhân viên  bảo hiểm

lá thư  địa chỉ  lương

địa chỉ email  url  số điện thoại

chữ ký  thư điện tử  trang mạng

khách hàng  lợi nhuận  thua lỗ

mật khẩu  thẻ tín dụng  số tiền
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mesin ATM  pajak  ruang rapat

kartu nama  TI  sumber daya manusia

departemen hukum  akuntansi  pemasaran

penjualan  rekan  majikan

karyawan  catatan  presentasi

folder
dokumen

 stempel  proyektor

paket  meterai  amplop
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phòng họp  thuế  máy rút tiền

nhân sự  công nghệ thông tin  danh thiếp

tiếp thị  kế toán  bộ phận pháp lý

người sử dụng lao động  đồng nghiệp  bán hàng

thuyết trình  chú thích  nhân viên

máy chiếu  con dấu cao su  bìa cứng

phong bì  con tem  bưu kiện
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peramban  investasi  bursa efek

uang kertas  koin  bunga
uang

pinjaman  nomor rekening  rekening bank
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sàn giao dịch chứng khoán  đầu tư  trình duyệt

tiền lãi  tiền xu  tiền giấy

tài khoản ngân hàng  số tài khoản  khoản vay
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Perangkat
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telepon  set TV  kamera

radio  kipas angin  pendingin ruangan

mesin kopi  pemanggang roti  penyedot debu

pengering rambut  ketel  pencuci piring

kompor  oven  microwave

lemari es  mesin cuci  remote control

penyuara telinga  tetikus  keyboard
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máy ảnh  bộ tivi  điện thoại

máy điều hòa  quạt  đài radio

máy hút bụi  máy nướng bánh mì  máy pha cà phê

máy rửa chén  ấm đun nước  máy sấy tóc

lò vi sóng  lò nướng  bếp điện

điều khiển từ xa  máy giặt  tủ lạnh

bàn phím  chuột  tai nghe
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hardisk  stik USB  pemindai

printer  layar
komputer

 laptop

robot  pengeras suara  
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máy quét  thanh USB  ổ cứng

máy tính xách tay  màn hình  máy in

 loa  rô bốt


